
Đất giao lâu 

dài

(m
2
)

Khai hoang 

(m
2
)

Đơn giá Hộ gia đình  Loại tài sản Số lƣợng
 Đơn vị 

tính 
Tỷ lệ (%) Đơn giá Thành tiền

45 313        1,593.9         871.8              722.1            180.0                 -     LNQ ONT            3,200,000            576,000,000                       -                          -                 576,000,000           3,500,000                         7,200,000                 579,500,000 

         691.8   LNQ
Vườn

(CLN)
              960,000            664,128,000               664,128,000                       27,672,000                 664,128,000 

  Bơ đường kính gốc > 25cm 1 cây 100%               661,000                    661,000                      661,000                                      -                           661,000 

  Vải đường kính tán lá 4m ≤ F < 4,5m 1 cây 100%            2,754,000                 2,754,000                   2,754,000                                      -                       2,754,000 

  Vải đường kính tán lá 5,5m ≤ F < 6,5m 1 cây 100%            3,227,000                 3,227,000                   3,227,000                     3,227,000 

  Bơ đường kính gốc > 25cm 1 cây 100%               661,000                    661,000                      661,000                         661,000 

  Mít đường kính gốc từ 19-25cm 1 cây 100%               710,000                    710,000                      710,000                         710,000 

  Mít đường kính gốc từ 7-9cm 1 cây 100%               353,000                    353,000                      353,000                         353,000 

  Bưởi đường kính gốc từ 15-20cm 2 cây 100%            2,585,000                 5,170,000                   5,170,000                     5,170,000 

  Hồng xiêm đường kính gốc từ 9-12cm 1 cây 100%               452,000                    452,000                      452,000                         452,000 

  Hồng xiêm đường kính gốc từ 7-9cm 1 cây 100%               280,000                    280,000                      280,000                         280,000 

  Hồng xiêm đường kính gốc từ 5-7cm 2 cây 100%               183,000                    366,000                      366,000                         366,000 

  Chuối đã có quả 15 khóm 100%                 86,100                 1,291,500                   1,291,500                     1,291,500 

  Nhà ở cấp IV loại 1           87.87 m
2 100%            3,580,000             314,574,600               314,574,600                 314,574,600 

  Sân lát gạch lá nem           80.03 m
2 80%               140,000                 8,963,360                   8,963,360                     8,963,360 

  Nhà bếp loại A (6,3*5,65)           35.60 m
2 100%            1,340,000               47,697,300                 47,697,300                   47,697,300 

  Nhà vệ sinh loại B (3,9*1,9)             7.41 m
2 100%            1,000,000                 7,410,000                   7,410,000                     7,410,000 

  Bán mái loại 3: Cột kèo, xà gồ bằng thép hình, mái lợp 

tôn múi liên doanh

(7,1*4,0) + (4,3*5,4) + (6,6*5,2) 

          85.94 m
2 100%               408,810               35,133,131                 35,133,131                   35,133,131 

  Sân lát gạch lá nem (7,1*4,0) + (4,3*5,4)           51.62 m
2 100%               140,000                 7,226,800                   7,226,800                     7,226,800 

  Khối xây gạch chỉ dày ≥ 330mm (trụ cổng)             0.76 m
3 80%            1,400,000                    853,171                      853,171                         853,171 

  Bán mái loại 3: Cột kèo, xà gồ bằng thép hình, mái lợp 

tôn múi liên doanh 
        308.83 m

2 80%               408,810             101,002,234               101,002,234                 101,002,234 

  Chuồng nuôi gà vịt           52.00 m
2 80%               590,000               24,544,000                 24,544,000                   24,544,000 

  Tường rào xây cay bê tông dày 130mm bổ trụ           64.40 m
2 80%               300,000               15,456,000                 15,456,000                   15,456,000 

   Bán mái loại 2: Cột kèo bằng thép hình, mái lợp Fribro 

xi măng 
          23.31 m

2 80%               322,500                 6,013,980                   6,013,980                     6,013,980 

  Sân lát gạch lá nem           22.05 m
2 80%               140,000                 2,469,600                   2,469,600                     2,469,600 

  Mít đường kính gốc từ 3-7cm 2 cây 100%               302,000                    604,000                      604,000                         604,000 

 Chanh đường kính gốc từ 2-5cm 2 cây 100%               214,000                    428,000                      428,000                         428,000 

  Giếng đất đào cuốn gạch từ đáy lên, đường kính 1-1,5m, 

sâu >10m 
1 cái 80%         12,760,000               10,208,000                 10,208,000                   10,208,000 

55 288 5,605.3       799.5           4,805.8              71.0   LNK ONT            3,200,000            227,200,000                       -                          -                 227,200,000                         2,840,000                 227,200,000 

         728.5   LNK
Vườn

(CLN)
              960,000            699,360,000               699,360,000                       29,140,000                 699,360,000 

  Đinh lăng trồng từ 3 - < 5 năm tuổi 15 cây 100%                 15,000                    225,000                      225,000                                      -                           225,000 

  Vải đường kính tán lá 4,5m ≤ F < 5,5m 5 cây 100%            2,991,000               14,955,000                 14,955,000                                      -                     14,955,000 

  Bưởi đường kính gốc từ 15-20cm 2 cây 100%            2,585,000                 5,170,000                   5,170,000                     5,170,000 

  Bưởi đường kính gốc từ 12-15cm 3 cây 100%            2,306,000                 6,918,000                   6,918,000                     6,918,000 

  Chanh đường kính gốc từ 5-7cm 1 cây 100%               298,000                    298,000                      298,000                         298,000 

  Đào đường kính gốc từ 15-20cm 4 cây 100%               313,000                 1,252,000                   1,252,000                     1,252,000 

  Bạch đàn đường kính gốc từ 5-10cm 86 cây 100%               109,000                 9,374,000                   9,374,000                     9,374,000 

 Sưa D1,3 từ 6cm - 10cm 1 cây 100%               270,000                    270,000                      270,000                         270,000 

 Sưa D1,3 từ 6cm - 10cm 4 cây 100%               270,000                 1,080,000                   1,080,000                     1,080,000 

  Khối bê tông mac 200             7.14 m
3 80%            2,230,000               12,737,760                 12,737,760                   12,737,760 

  Tường rào xây gạch chỉ dày 110 mm, bổ trụ             3.75 m
2 80%               470,000                 1,410,000                   1,410,000                     1,410,000 

  Giếng khoan thủ công có ống vách lọc, hút nước sâu 

50m 
            50.0 m dài 80%               170,000                 6,800,000                   6,800,000                     6,800,000 

  Khối bê tông mac 200              0.05 m
3 80%            2,230,000                      89,200                        89,200                           89,200 

  Khung lưới sắt B40 làm rào chắn           18.00 m
2 80%               220,000                 3,168,000                   3,168,000                     3,168,000 

  Khối xây gạch chỉ dày ≥ 330mm             1.73 m
3 80%            1,400,000                 1,935,360                   1,935,360                     1,935,360 

  Cổng sắt hình (3,25*2,85)             9.26 m
2 80%            1,130,000                 8,373,300                   8,373,300                     8,373,300 

  Khung lưới sắt B40 làm rào chắn (24,0*1,2)           28.80 m
2 80%               220,000                 5,068,800                   5,068,800                     5,068,800 

  Khung lưới sắt B40 làm rào chắn (97,0*1,5)         145.50 m
2 80%               220,000               25,608,000                 25,608,000                   25,608,000 

  Tường rào xây cay bê tông dày 100mm bổ trụ

(18,5+1,6)*1,6 
          32.16 m

2 100%               240,000                 7,718,400                   7,718,400                     7,718,400 

  Tường rào xây cay bê tông dày 100mm bổ trụ

6,0*1,8 
          10.80 m

2 100%               240,000                 2,592,000                   2,592,000                     2,592,000 

  Nhà ở cấp IV loại 1 (4,5*8,7)           39.15 m
2 100%            3,580,000             140,157,000               140,157,000                 140,157,000 

  Sân lát gạch lá nem (4,5*7)           31.50 m
2 100%               140,000                 4,410,000                   4,410,000                     4,410,000 

  Bán mái loại 4: Cột, kèo, xà gồ bằng thép hình mái lợp 

tôn chống nóng PU 18mm. Không có tường bao che. 
          38.25 m

2 100%               611,740               23,399,055                 23,399,055                   23,399,055 

  Tường rào xây gạch chỉ dày 110mm bổ trụ

(7,7*0,5) 
            3.85 m

2 100%               470,000                 1,809,500                   1,809,500                     1,809,500 

  Bể nước có tấm đan bê tông thành 110mm trát vữa xi 

măng 1 mặt ( 3,1*3,0*1,2) 
          11.16 m

3 100%            1,570,000               17,521,200                 17,521,200                   17,521,200 

(Kèm theo Quyết định số                                        /QĐ-UBND ngày                /8/2023 của UBND huyện Lạng Giang)

1 Nguyễn Văn Tú

 Dự toán kinh phí hỗ trợ 

bàn giao MBS (Nếu hộ 

gia đình, cá nhân 

BGMB theo đúng thời 

gian quy định tại 

Khoản 5 Điều 19 QĐ số 

10/QĐ-UBND) 

 Tổng số tiền bồi 

thƣờng, hỗ trợ hộ gia 

đình đƣợc nhận 

(đồng) 

Diện tích

còn lại

 (m²)

Hình thức sử dụng
 Số tiền bồi thƣờng, 

hỗ trợ hộ gia đình 

đƣợc nhận theo thửa 

(đồng) 

 Bồi thƣờng chi 

phí di chuyển 

chỗ ở trong địa 

giới hành chính 

xã (đồng) 

Đồn Cầu 

Bằng

2 Nguyễn Văn Giang Đồn 19

STT
Đại diện hộ gia đình,

cá nhân sử dụng đất

Bồi thƣờng đất Bồi thƣờng tài sản gắn liền với đất

 Hỗ trợ ổn định 

đời sống và ổn 

định sản xuất 

(đồng)

Hỗ trợ chuyển 

đổi nghề nghiệp 

và tìm kiếm 

việc làm (đồng)
 Tờ BĐ  Số thửa 

Diện tích 

(m²)

 Diện tích

thu hồi

(m²) 

Loại 

đất theo 

BĐĐC

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢƠNG, HỖ TRỢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT (ĐỢT 4)

Dự án: Tuyến đƣờng trục từ Cụm công nghiệp Hƣơng sơn đi Quốc lộ 1A

Địa điểm: Thôn Đồn 19, Cầu Bằng, xã Hƣơng Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ

Theo bản đồ địa chính 

Loại đất 

thu hồi 

bồi 

thƣờng, 

hỗ trợ

1



Đất giao lâu 

dài

(m
2
)

Khai hoang 

(m
2
)

Đơn giá Hộ gia đình  Loại tài sản Số lƣợng
 Đơn vị 

tính 
Tỷ lệ (%) Đơn giá Thành tiền

 Dự toán kinh phí hỗ trợ 

bàn giao MBS (Nếu hộ 

gia đình, cá nhân 

BGMB theo đúng thời 

gian quy định tại 

Khoản 5 Điều 19 QĐ số 

10/QĐ-UBND) 

 Tổng số tiền bồi 

thƣờng, hỗ trợ hộ gia 

đình đƣợc nhận 

(đồng) 

Diện tích

còn lại

 (m²)

Hình thức sử dụng
 Số tiền bồi thƣờng, 

hỗ trợ hộ gia đình 

đƣợc nhận theo thửa 

(đồng) 

 Bồi thƣờng chi 

phí di chuyển 

chỗ ở trong địa 

giới hành chính 

xã (đồng) 

STT
Đại diện hộ gia đình,

cá nhân sử dụng đất

Bồi thƣờng đất Bồi thƣờng tài sản gắn liền với đất

 Hỗ trợ ổn định 

đời sống và ổn 

định sản xuất 

(đồng)

Hỗ trợ chuyển 

đổi nghề nghiệp 

và tìm kiếm 

việc làm (đồng)
 Tờ BĐ  Số thửa 

Diện tích 

(m²)

 Diện tích

thu hồi

(m²) 

Loại 

đất theo 

BĐĐC

Địa chỉ

Theo bản đồ địa chính 

Loại đất 

thu hồi 

bồi 

thƣờng, 

hỗ trợ

55 399        3,564.4         248.4           3,316.0            248.4                 -     ONT
Vườn

(CLN)
              960,000            238,464,000               238,464,000                         9,936,000                 238,464,000 

 Sưa D1,3 < 6cm, cây có chiều cao 2-3m 114 cây 0%                 50,000                              -                                  -                                        -                                     -   

 Sưa D1,3 < 6cm, cây có chiều cao > 3m 7 cây 0%               115,000                              -                                  -                                     -   

 Sưa D1,3 từ 6cm - 10cm 1 cây 100%               270,000                    270,000                      270,000                         270,000 

 Sưa D1,3 từ 6cm - 10cm 1 cây 100%               270,000                    270,000                      270,000                         270,000 

 Sưa D1,3 từ trên 10cm - < 13cm 3 cây 100%               800,000                 2,400,000                   2,400,000                     2,400,000 

 Sưa D1,3 từ trên 13cm - < 20cm 1 cây 100%            3,200,000                 3,200,000                   3,200,000                     3,200,000 

 Sưa D1,3 từ trên 13cm - < 20cm 1 cây 100%            3,200,000                 3,200,000                   3,200,000                     3,200,000 

  Bưởi đường kính gốc từ 2-5cm 16 cây 0%               623,000                              -                                  -                                     -   

  Bưởi đường kính gốc từ 5-7cm 5 cây 0%            1,091,000                              -                                  -                                     -   

  Hồng xiêm đường kính gốc từ 2-5cm 2 cây 0%                 86,000                              -                                  -                                     -   

  Chanh đường kính gốc từ 2-5cm 3 cây 0%               214,000                              -                                  -                                     -   

  Keo đường kính gốc <5cm, chiều cao trên 3m 48 cây 100%                 38,000                 1,824,000                   1,824,000                     1,824,000 

  Keo đường kính gốc <5cm, chiều cao trên 3m 11 cây 0%                 38,000                              -                                  -                                     -   

  Mít đường kính gốc từ 9-12cm 2 cây 0%               404,000                              -                                  -                                     -   

  Mít đường kính gốc từ 3-7cm 1 cây 0%               302,000                              -                                  -                                     -   

55 314        1,643.4         553.6           1,089.8            553.6                 -     LNK
Vườn

(CLN)
              960,000            531,456,000               531,456,000                       22,144,000                 531,456,000 

  Khung lưới sắt B40 làm rào chắn (22*1,5)             33.0 m
2 0%               220,000                              -                                  -                                        -                                     -   

  Khung lưới sắt B40 làm rào chắn (43*1,5)             64.5 m
2 80%               220,000               11,352,000                 11,352,000                   11,352,000 

  Khung lưới sắt B40 làm rào chắn (5,5+7) *1,5             18.8 m
2 80%               220,000                 3,300,000                   3,300,000                     3,300,000 

  Bán mái loại 3: Cột kèo, xà gồ bằng thép hình, mái lợp 

tôn múi liên doanh (14,5*13,8) 
          200.1 m

2 0%               408,810                              -                                  -                                     -   

  Bán mái loại 3: Cột kèo, xà gồ bằng thép hình, mái lợp 

tôn múi liên doanh (14,5*22,8) 
          330.6 m

2 0%               408,810                              -                                  -                                     -   

  Chuồng nuôi gà vịt (4,7*6,9)             32.4 m
2 80%               590,000               15,306,960                 15,306,960                   15,306,960 

 Khối bê tông mac 200

(12*5,3*0,2) + (13,8*3*0,2) 
            21.0 m

3 80%            2,230,000               37,464,000                 37,464,000                   37,464,000 

 Tường rào xây cay bê tông dày 130mm bổ trụ (1*13,8) + 

(7*2) + (1*3*2) 
            33.8 m

2 80%               300,000                 8,112,000                   8,112,000                     8,112,000 

 Khối xây cay bê tông dày >330mm

(0,6 * 0,6 * 3,0 * 2) 
              2.2 m

3 80%            1,300,000                 2,246,400                   2,246,400                     2,246,400 

 Cổng sắt hình (3,3*3)               9.9 m
2 80%            1,130,000                 8,949,600                   8,949,600                     8,949,600 

 Bán mái loại 3: Cột kèo, xà gồ bằng thép hình, mái lợp 

tôn múi liên doanh (2,3*1,6*4,5) 
            16.6 m

2 80%               408,810                 5,415,915                   5,415,915                     5,415,915 

 Tường rào xây cay bê tông dày 130mm bổ trụ (24,2*2)             48.4 m
2 80%               300,000               11,616,000                 11,616,000                   11,616,000 

 Khung lưới sắt B40 làm rào chắn (77*1,2)             92.4 m
2 80%               220,000               16,262,400                 16,262,400                   16,262,400 

 Sấu đường kính gốc từ 19-25cm 5 cây 100%               710,000                 3,550,000                   3,550,000                     3,550,000 

 Sấu đường kính gốc từ 29-32cm 1 cây 100%               914,000                    914,000                      914,000                         914,000 

 Sấu đường kính gốc từ >40cm 1 cây 100%            1,118,000                 1,118,000                   1,118,000                     1,118,000 

 Sưa D1,3 < 6cm, cây có chiều cao 2-3m 18 cây 100%                 50,000                    900,000                      900,000                         900,000 

  Sưa D1,3 < 6cm, cây có chiều cao > 3m 1 cây 100%               115,000                    115,000                      115,000                         115,000 

 Sưa D1,3 từ 6cm - 10cm 1 cây 100%               270,000                    270,000                      270,000                         270,000 

 Sưa D1,3 từ 6cm - 10cm 2 cây 100%               270,000                    540,000                      540,000                         540,000 

 Sưa D1,3 từ trên 10cm - < 13cm 2 cây 100%               800,000                 1,600,000                   1,600,000                     1,600,000 

 Sưa D1,3 từ trên 13cm - < 20cm 1 cây 100%            3,200,000                 3,200,000                   3,200,000                     3,200,000 

 Chè trồng từ 11 năm trở lên 12 khóm 100%               234,000                 2,808,000                   2,808,000                     2,808,000 

  Nhãn đường kính tán lá từ 4-5m 2 cây 100%            1,364,000                 2,728,000                   2,728,000                     2,728,000 

  Thanh long trồng từ 3 năm trở lên 25 khóm 100%               223,000                 5,575,000                   5,575,000                     5,575,000 

  Bưởi đường kính gốc từ 7-9cm 8 cây 0%            1,559,000                              -                                  -                                     -   

TĐ 2             19.1            19.1                    -               19.1   BHK BHK                 50,000                   955,000   Cây hàng năm             19.1 m
2 100%                   8,800                    168,080             191,000           2,865,000                   4,179,080                            764,000                     4,179,080 

  Tre già đường kính gốc ≥ 7cm 2 cây 100%                 30,000                      60,000                        60,000                           60,000 

64 46        2,347.0         253.2           2,093.8            100.0                 -     ONT ONT            3,000,000            300,000,000               300,000,000                         4,000,000                 300,000,000 

         153.2   
Vườn

(CLN)
              900,000            137,880,000               137,880,000                         6,128,000                 137,880,000 

  Bán mái loại 3: Cột kèo, xà gồ bằng thép hình, mái lợp 

tôn múi liên doanh (xây dựng 2021) 
        139.51 m

2 0%               408,810                              -                                  -                                     -   

  Khung lưới sắt B40 làm rào chắn

(Xây dựng năm 2019) 
        111.00 m

2 100%               220,000               24,420,000                 24,420,000                   24,420,000 

  Khu chăn nuôi loại A            40.28 m
2 100%            1,160,000               46,724,800                 46,724,800                   46,724,800 

  Nhà vệ sinh loại C             3.20 m
2 100%               430,000                 1,376,000                   1,376,000                     1,376,000 

  Xà cừ đường kính gốc từ 13-20cm 5 cây 100%               154,000                    770,000                      770,000                         770,000 

  Mít đường kính gốc trên 40cm 1 cây 100%            1,118,000                 1,118,000                   1,118,000                     1,118,000 

  Mít đường kính gốc từ 19-25cm 1 cây 0%               710,000                              -                                  -                                     -   

  Mít đường kính gốc từ 25-29cm 1 cây 0%               812,000                              -                                  -                                     -   

  Mít đường kính gốc từ 7-9cm 5 cây 0%               353,000                              -                                  -                                     -   

  Mít đường kính gốc từ 3-7cm 1 cây 0%               302,000                              -                                  -                                     -   

  Mít đường kính gốc từ 1,5-3cm 2 cây 0%               200,000                              -                                  -                                     -   

  Đủ đủ trồng từ 9 tháng trở lên 1 cây 0%               101,000                              -                                  -                                     -   

  Đào đường kính gốc từ 2-5cm 3 cây 0%                 98,000                              -                                  -                                     -   

  Đào đường kính gốc từ 5-7cm 4 cây 0%               135,000                              -                                  -                                     -   

  Nhãn đường kính tán lá từ 3-4m 1 cây 100%               758,000                    758,000                      758,000                         758,000 

  Nhãn trồng từ 1-2 năm; ĐK tán 0,7-1m 14 cây 0%                 74,000                              -                                  -                                     -   

  Na đường kính gốc từ 5-7cm 1 cây 100%               325,000                    325,000                      325,000                         325,000 

  Xoài đường kính gốc từ 1,5-3cm 1 cây 0%               200,000                              -                                  -                                     -   

  Xoài đường kính gốc từ 12-15cm 1 cây 0%               506,000                              -                                  -                                     -   

  Chuối đã có quả 2 khóm 0%                 86,100                              -                                  -                                     -   

  Sung đường kính gốc từ 9-12cm 1 cây 0%               214,000                              -                                  -                                     -   

  Nhót đường kính gốc từ 1-2cm 2 cây 0%                 66,000                              -                                  -                                     -   

  Chè trồng từ 5 đến dưới 11 năm 27 khóm 0%               142,000                              -                                  -                                     -   
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 Đơn vị 

tính 
Tỷ lệ (%) Đơn giá Thành tiền
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BGMB theo đúng thời 

gian quy định tại 

Khoản 5 Điều 19 QĐ số 

10/QĐ-UBND) 

 Tổng số tiền bồi 

thƣờng, hỗ trợ hộ gia 

đình đƣợc nhận 

(đồng) 

Diện tích

còn lại

 (m²)

Hình thức sử dụng
 Số tiền bồi thƣờng, 

hỗ trợ hộ gia đình 

đƣợc nhận theo thửa 

(đồng) 

 Bồi thƣờng chi 

phí di chuyển 

chỗ ở trong địa 

giới hành chính 

xã (đồng) 

STT
Đại diện hộ gia đình,

cá nhân sử dụng đất

Bồi thƣờng đất Bồi thƣờng tài sản gắn liền với đất

 Hỗ trợ ổn định 

đời sống và ổn 

định sản xuất 

(đồng)

Hỗ trợ chuyển 

đổi nghề nghiệp 

và tìm kiếm 

việc làm (đồng)
 Tờ BĐ  Số thửa 

Diện tích 

(m²)

 Diện tích

thu hồi

(m²) 

Loại 

đất theo 

BĐĐC

Địa chỉ

Theo bản đồ địa chính 

Loại đất 

thu hồi 

bồi 

thƣờng, 

hỗ trợ

  Xoan đường kính gốc từ 13-20 cm  1 cây 0%               154,000                              -                                  -                                     -   

  Bưởi đường kính gốc từ 5-7cm 6 cây 100%            1,091,000                 6,546,000                   6,546,000                     6,546,000 

  Vải đường kính tán lá 1,5m ≤ F < 2m 2 cây 100%               632,000                 1,264,000                   1,264,000                     1,264,000 

  Vải đường kính tán lá 1,5m ≤ F < 2m 4 cây 0%               632,000                              -                                  -                                     -   

  Ổi đường kính gốc từ 15cm trở lên 2 cây 100%            1,270,000                 2,540,000                   2,540,000                     2,540,000 

  Ổi đường kính gốc từ 13-15cm 1 cây 100%            1,150,000                 1,150,000                   1,150,000                     1,150,000 

  Sưa D1,3 từ 6cm - 10cm 1 cây 100%               270,000                    270,000                      270,000                         270,000 

  Lát đường kính gốc từ 13-20cm  1 cây 100%            1,200,000                 1,200,000                   1,200,000                     1,200,000 

  Na đường kính gốc từ 1-2 cm 5 cây 0%                 53,000                              -                                  -                                     -   

  Mít, sấu đường kính gốc từ 29-32cm 3 cây 100%               914,000                 2,742,000                   2,742,000                     2,742,000 

  Bưởi đường kính gốc từ 2-5cm 2 cây 100%               623,000                 1,246,000                   1,246,000                     1,246,000 

  Chanh đường kính gốc từ 1-2cm 1 cây 0%               142,000                              -                                  -                                     -   

  Keo đường kính gốc <5cm, chiều cao 2-3m 100 cây 0%                 32,000                              -                                  -                                     -   

64 29           669.0         669.0                    -             669.0   BHK BHK                 50,000              33,450,000          6,690,000       100,350,000               140,490,000                       26,760,000                 140,490,000 

  Chay đường kính gốc từ 5-7cm 4 cây 0%               140,000                              -                         -                          -                                  -                                     -   

  Sấu đường kính gốc từ 32-39cm 3 cây 100%            1,016,000                 3,048,000                   3,048,000                     3,048,000 

  Keo đường kính gốc từ 13-20cm 4 cây 100%               154,000                    616,000                      616,000                         616,000 

  Xoan đường kính gốc từ 13-20 cm  1 cây 100%               154,000                    154,000                      154,000                         154,000 

  Xoan đường kính gốc từ 13-20 cm  3 cây 100%               154,000                    462,000                      462,000                         462,000 

  Đu đủ trồng từ 6 tháng đến dưới 9 tháng 4 cây 0%                 53,000                              -                                  -                                     -   

  Ổi đường kính gốc từ 11-13cm 1 cây 100%               895,000                    895,000                      895,000                         895,000 

  Ổi đường kính gốc từ 7-9cm 2 cây 100%               460,000                    920,000                      920,000                         920,000 

  Bạch đàn đường kính gốc từ 13-20cm 2 cây 0%               154,000                              -                                  -                                     -   

  Bạch đàn đường kính gốc từ 10-13cm 4 cây 0%               118,000                              -                                  -                                     -   

  Xoan đường kính gốc từ 13-20 cm  8 cây 0%               154,000                              -                                  -                                     -   

  Keo đường kính gốc từ 13-20cm 30 cây 0%               154,000                              -                                  -                                     -   

  Keo đường kính gốc từ 13-20cm 21 cây 100%               154,000                 3,234,000                   3,234,000                     3,234,000 

64 48           373.4         135.5              237.9           135.5   LUC LUC                 50,000                6,775,000          1,355,000         20,325,000                 28,455,000                         5,420,000                   28,455,000 

  Keo đường kính gốc từ 13-20cm 12 cây 0%               154,000                              -                         -                          -                                  -                                     -   

  Keo đường kính gốc từ 10-13cm 24 cây 0%               118,000                              -                                  -                                     -   

  Xà cừ đường kính gốc từ 13-20cm 1 cây 0%               154,000                                -                                     -   

64 56        5,357.9      2,214.3           3,143.6        2,214.3   LNK RSX                   7,000              15,500,100       11,071,500         46,500,300                 73,071,900                         6,642,900                   73,071,900 

  Vải đường kính tán lá 3,5m ≤ F < 4m 1 cây 100%            2,517,000                 2,517,000                       -                          -                     2,517,000                     2,517,000 

  Bạch đàn đường kính gốc từ 13-20cm 6 cây 100%               154,000                    924,000                      924,000                         924,000 

  Bạch đàn đường kính gốc từ 5-10cm 434 cây 100%               109,000               47,306,000                 47,306,000                   47,306,000 

  Bạch đàn đường kính gốc từ 5-10cm 1303 cây 0%               109,000                              -                                  -                                     -   

  Keo đường kính gốc <5cm, chiều cao 1-2m 2000 cây 0%                 24,000                              -                                  -                                     -   

  Bưởi đường kính gốc <1cm 8 cây 0%                 65,000                              -                                  -                                     -   

TĐ 5           545.3         545.3                    -                    -             545.3   NTS NTS                 33,000              17,994,900          5,453,000         53,984,700                 77,432,600                       21,812,000                   77,432,600 

  Khung lưới sắt B40 làm rào chắn           94.50 m
2 80%               220,000               16,632,000                       -                          -                   16,632,000                   16,632,000 

  Ao hồ nuôi cá chuyên canh, chưa đến kỳ thu hoạch và 

không có ao để di chuyển, cá có trọng lượng bình quân 

<1000 kg 

          545.3 m
2 100%                 12,600                 6,870,780                   6,870,780                     6,870,780 

64 6        1,568.6      1,170.1              398.5        1,170.1   TSN NTS                 33,000              38,613,300 

  Ao hồ nuôi cá chuyên canh, chưa đến kỳ thu hoạch và 

không có ao để di chuyển, cá có trọng lượng bình quân 

<1000 kg 

       1,170.1 m
2 100%                 12,600               14,743,260       11,701,000       115,839,900               180,897,460                       46,804,000                 180,897,460 

64 18        3,316.8      1,280.4           2,036.4            224.0                 -     
ONT

+CLN

Vườn

(CLN)
              900,000            201,600,000               201,600,000                         8,960,000                 201,600,000 

               -          1,056.4   CLN TCLN                 42,000              44,368,800          7,394,800       133,106,400               184,870,000                       42,256,000                 184,870,000 

  Bạch đàn đường kính gốc từ 13-20cm 43 cây 100%               154,000                 6,622,000                   6,622,000                     6,622,000 

  Bạch đàn đường kính gốc từ 10-13cm 21 cây 100%               118,000                 2,478,000                       -                          -                     2,478,000                     2,478,000 

  Bạch đàn đường kính gốc từ 5-10cm 11 cây 100%               109,000                 1,199,000                   1,199,000                     1,199,000 

  Sưa D1,3 từ 6cm - 10cm 2 cây 100%               270,000                    540,000                      540,000                         540,000 

  Sưa D1,3 từ 6cm - 10cm 1 cây 100%               270,000                    270,000                      270,000                         270,000 

  Sưa D1,3 < 6cm, cây có chiều cao 2-3m 10 cây 100%                 50,000                    500,000                      500,000                         500,000 

  Sưa D1,3 < 6cm, cây có chiều cao > 3m 4 cây 100%               115,000                    460,000                      460,000                         460,000 

  Bơ đường kính gốc từ 5-10cm 2 cây 100%               109,000                    218,000                      218,000                         218,000 

  Khung lưới sắt B40 làm rào chắn         102.60 m
2 80%               220,000               18,057,600                 18,057,600                   18,057,600 

  Ổi đường kính gốc từ 15cm trở lên 2 cây 100%            1,270,000                 2,540,000                   2,540,000                     2,540,000 

  Ổi đường kính gốc từ 5-7cm  3 cây 100%               310,000                    930,000                      930,000                         930,000 

  Ổi đường kính gốc từ 9-11cm 7 cây 100%               640,000                 4,480,000                   4,480,000                     4,480,000 

  Nhãn đường kính tán lá từ 2-3m 1 cây 100%               437,000                    437,000                      437,000                         437,000 

  Sung đường kính gốc từ 12-15cm 1 cây 100%               251,000                    251,000                      251,000                         251,000 

  Bưởi đường kính gốc từ 7-9cm 26 cây 100%            1,559,000               40,534,000                 40,534,000                   40,534,000 

  Bưởi đường kính gốc từ 12-15cm 5 cây 100%            2,306,000               11,530,000                 11,530,000                   11,530,000 

  Bưởi đường kính gốc từ 5-7cm 9 cây 100%            1,091,000                 9,819,000                   9,819,000                     9,819,000 

  Táo đường kính gốc từ 7-9cm 1 cây 100%            1,025,000                 1,025,000                   1,025,000                     1,025,000 

  Hồng ăn quả đường kính gốc từ 15-20cm 2 cây 100%               682,000                 1,364,000                   1,364,000                     1,364,000 

  Sung đường kính gốc từ 30cm trở lên 1 cây 100%               519,000                    519,000                      519,000                         519,000 

  Bưởi đường kính gốc từ 20-22cm 2 cây 100%            2,864,000                 5,728,000                   5,728,000                     5,728,000 

  Bưởi đường kính gốc từ 15-20cm 1 cây 100%            2,585,000                 2,585,000                   2,585,000                     2,585,000 

  Bưởi đường kính gốc từ 9-12cm 1 cây 100%            2,027,000                 2,027,000                   2,027,000                     2,027,000 
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  Bưởi đường kính gốc từ 2-5cm 2 cây 100%               623,000                 1,246,000                   1,246,000                     1,246,000 

  Khu chăn nuôi loại C           26.00 m
2 80%               840,000               17,472,000                 17,472,000                   17,472,000 

  Vải đường kính tán lá 6,5m ≤ F < 7,5m 2 cây 100%            3,463,000                 6,926,000                   6,926,000                     6,926,000 

  Khung lưới sắt B40 làm rào chắn           75.75 m
2 80%               220,000               13,332,000                 13,332,000                   13,332,000 

  Tre già đường kính gốc ≥ 7cm 42 cây 100%                 30,000                 1,260,000                   1,260,000                     1,260,000 

  Tre non, tre bánh tẻ đường kính gốc ≥ 7cm 30 cây 100%                 25,000                    750,000                      750,000                         750,000 

  Táo đường kính gốc từ 20cm trở lên 4 cây 100%            2,585,000               10,340,000                 10,340,000                   10,340,000 

  Xoan đường kính gốc từ 13-20 cm  1 cây 100%               154,000                    154,000                      154,000                         154,000 

  Sung đường kính gốc từ 9-12cm 2 cây 100%               214,000                    428,000                      428,000                         428,000 

  Sưa D1,3 < 6cm, cây có chiều cao > 3m 10 cây 100%               115,000                 1,150,000                   1,150,000                     1,150,000 

  Na đường kính gốc từ 1-2 cm 4 cây 100%                 53,000                    212,000                      212,000                         212,000 

  Mít đường kính gốc từ 1,5-3cm 1 cây 100%               200,000                    200,000                      200,000                         200,000 

  Vải đường kính tán lá 5,5m ≤ F < 6,5m 2 cây 100%            3,227,000                 6,454,000                   6,454,000                     6,454,000 

  Nhãn đường kính tán lá từ 6-7m 1 cây 100%            2,216,000                 2,216,000                   2,216,000                     2,216,000 

  Khu chăn nuôi loại B           17.76 m
2 80%               940,000               13,355,520                 13,355,520                   13,355,520 

  Bưởi đường kính gốc từ 9-12cm 2 cây 100%            2,027,000                 4,054,000                   4,054,000                     4,054,000 

  Bưởi đường kính gốc từ 7-9cm 6 cây 100%            1,559,000                 9,354,000                   9,354,000                     9,354,000 

  Bưởi đường kính gốc từ 2-5cm 3 cây 100%               623,000                 1,869,000                   1,869,000                     1,869,000 

 Sưa D1,3 < 6cm, cây có chiều cao > 1-2m 4 cây 100%                 42,000                    168,000                      168,000                         168,000 

  Mít đường kính gốc từ 9-12cm 3 cây 100%               404,000                 1,212,000                   1,212,000                     1,212,000 

  Mít đường kính gốc từ 3-7cm 3 cây 100%               302,000                    906,000                      906,000                         906,000 

  Khung lưới sắt B40 làm rào chắn           52.50 m
2 80%               220,000                 9,240,000                   9,240,000                     9,240,000 

  Keo đường kính gốc từ 13-20cm 35 cây 100%               154,000                 5,390,000                   5,390,000                     5,390,000 

  Keo đường kính gốc từ 10-13cm 31 cây 100%               118,000                 3,658,000                   3,658,000                     3,658,000 

  Bán mái loại 3: Cột kèo, xà gồ bằng thép hình, mái lợp 

tôn múi liên doanh 
        246.04 m

2 0%               408,810                              -                                  -                                     -   

56 115           210.3         210.3                    -             210.3   BHK BHK                 50,000              10,515,000   Cây hàng năm           210.3 m
2 100%                   8,800                 1,850,640          2,103,000         31,545,000                 46,013,640                         8,412,000                   46,013,640 

56 114           228.0         228.0                    -             228.0   BHK BHK                 50,000              11,400,000   Cây hàng năm           228.0 m
2 100%                   8,800                 2,006,400          2,280,000         34,200,000                 49,886,400                         9,120,000                   49,886,400 

64 391        6,549.8         182.3           6,367.5           182.3   LNK RSX                   7,000                1,276,100             911,500           3,828,300                   6,015,900                            546,900                     6,015,900 

  Bạch đàn đường kính gốc từ 5-10cm 4 cây 0%               109,000                              -                         -                          -                                  -                                     -   

  Bạch đàn đường kính gốc từ 10-13cm 29 cây 0%               118,000                              -                                  -                                     -   

  Tre già đường kính gốc ≥ 7cm 80 cây 100%                 30,000                 2,400,000                   2,400,000                     2,400,000 

  Tre già đường kính gốc <7cm 25 cây 100%                 26,000                    650,000                      650,000                         650,000 

  Vối đường kính gốc từ 15-20cm 2 cây 100%               318,000                    636,000                      636,000                         636,000 

  Nhãn đường kính tán lá từ 2-3m 6 cây 100%               437,000                 2,622,000                   2,622,000                     2,622,000 

  Đào đường kính gốc từ 7-9cm 3 cây 0%               172,000                              -                                  -                                     -   

  Xoan đường kính gốc từ 13-20 cm  2 cây 0%               154,000                              -                                  -                                     -   

TĐ 4           907.6         907.6                    -                    -             907.6   NTS NTS                 33,000              29,950,800          9,076,000         89,852,400               128,879,200                       36,304,000                 128,879,200 

  Khung lưới sắt B40 làm rào chắn (120,0*1,5)         180.00 m
2 80%               220,000               31,680,000                       -                          -                   31,680,000                   31,680,000 

  Mít đường kính gốc từ 29-32cm 2 cây 80%               914,000                 1,462,400                   1,462,400                     1,462,400 

  Trám đường kính gốc từ 20-50cm 1 cây 80%               202,000                    161,600                      161,600                         161,600 

  Khế đường kính gốc từ 20-25cm 1 cây 80%               385,000                    308,000                      308,000                         308,000 

  Hồng ăn quả đường kính gốc từ 20-25cm 1 cây 80%               902,000                    721,600                      721,600                         721,600 

  Ổi đường kính gốc từ 9-11cm 1 cây 80%               640,000                    512,000                      512,000                         512,000 

  Táo đường kính gốc từ 12-15cm 2 cây 80%            1,805,000                 2,888,000                   2,888,000                     2,888,000 

  Sung đường kính gốc từ 30cm trở lên 1 cây 80%               519,000                    415,200                      415,200                         415,200 

  Sung đường kính gốc từ 20-25cm 1 cây 80%               385,000                    308,000                      308,000                         308,000 

  Sưa D1,3 < 6cm, cây có chiều cao > 3m 1 cây 80%               115,000                      92,000                        92,000                           92,000 

  Xoan đường kính gốc từ 13-20 cm  1 cây 80%               154,000                    123,200                      123,200                         123,200 

  Vối đường kính gốc từ 9-12cm 7 cây 80%               214,000                 1,198,400                   1,198,400                     1,198,400 

  Nhãn cây mới trồng từ 3 tháng - dưới 1 năm 10 cây 0%                 47,000                              -                                  -                                     -   

  Keo đường kính gốc <5 cm, chiều cao >3m 300 cây 0%                 38,000                              -                                  -                                     -   

  Khung lưới sắt B40 làm rào chắn (61,0*1,5)           91.50 m
2 80%               220,000               16,104,000                 16,104,000                   16,104,000 

  Ổi đường kính gốc từ 9-11cm 1 cây 80%               640,000                    512,000                      512,000                         512,000 

  Táo đường kính gốc từ 5-7cm 7 cây 80%               755,000                 4,228,000                   4,228,000                     4,228,000 

TĐ 3           236.3         236.3                    -                    -             236.3   BHK BHK                 50,000              11,815,000          2,363,000         35,445,000                 49,623,000                         9,452,000                   49,623,000 

  Bưởi đường kính gốc từ 9-12cm 15 cây 80%            2,027,000               24,324,000                 24,324,000                   24,324,000 

  Chuối đã có quả 9 khóm 80%                 86,100                    619,920                      619,920                         619,920 

  Khế đường kính gốc từ 9-12cm 1 cây 0%               214,000                              -                                  -                                     -   

  Đào đường kính gốc từ 9-12cm 2 cây 0%               209,000                              -                                  -                                     -   

64 68        2,080.4         101.5           1,978.9            101.5   ONT
Vườn

(CLN)
              900,000              91,350,000                       -                          -                   91,350,000                         4,060,000                   91,350,000 

  Chuối đã có quả 16 khóm 100%                 86,100                 1,377,600                   1,377,600                     1,377,600 

  Chuối đã có quả 5 khóm 0%                 86,100                              -                                  -                                     -   
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Đất giao lâu 

dài

(m
2
)

Khai hoang 

(m
2
)

Đơn giá Hộ gia đình  Loại tài sản Số lƣợng
 Đơn vị 

tính 
Tỷ lệ (%) Đơn giá Thành tiền

 Dự toán kinh phí hỗ trợ 

bàn giao MBS (Nếu hộ 

gia đình, cá nhân 

BGMB theo đúng thời 

gian quy định tại 

Khoản 5 Điều 19 QĐ số 

10/QĐ-UBND) 

 Tổng số tiền bồi 

thƣờng, hỗ trợ hộ gia 

đình đƣợc nhận 

(đồng) 

Diện tích

còn lại

 (m²)

Hình thức sử dụng
 Số tiền bồi thƣờng, 

hỗ trợ hộ gia đình 

đƣợc nhận theo thửa 

(đồng) 

 Bồi thƣờng chi 

phí di chuyển 

chỗ ở trong địa 

giới hành chính 

xã (đồng) 

STT
Đại diện hộ gia đình,

cá nhân sử dụng đất

Bồi thƣờng đất Bồi thƣờng tài sản gắn liền với đất

 Hỗ trợ ổn định 

đời sống và ổn 

định sản xuất 

(đồng)

Hỗ trợ chuyển 

đổi nghề nghiệp 

và tìm kiếm 

việc làm (đồng)
 Tờ BĐ  Số thửa 

Diện tích 

(m²)

 Diện tích

thu hồi

(m²) 

Loại 

đất theo 

BĐĐC

Địa chỉ

Theo bản đồ địa chính 

Loại đất 

thu hồi 

bồi 

thƣờng, 

hỗ trợ

65 24        3,937.2         345.9           3,591.3            345.9   ONT ONT            4,100,000         1,418,190,000                       -                          -             1,418,190,000                       13,836,000              1,418,190,000 

  Tường rào xây cay xỉ dày 100mm, bổ trụ           18.75 m
2 100%               180,000                 3,375,000                   3,375,000                     3,375,000 

  Khung lưới sắt B40 làm rào chắn           20.00 m
2 100%               220,000                 4,400,000                   4,400,000                     4,400,000 

  Cổng sắt hình           15.18 m
2 100%            1,130,000               17,153,400                 17,153,400                   17,153,400 

  Khối xây gạch chỉ dày ≥ 330mm (trụ cổng)             1.66 m
3 100%            1,400,000                 2,318,400                   2,318,400                     2,318,400 

  Nhà cấp IV loại 2 (ốp trần nhựa, mái lợp tốn, cửa sổ cửa 

đi nền gạch hoa, tường quét vôi ve) 
          12.96 m

2 100%            2,990,000               38,750,400                 38,750,400                   38,750,400 

  Tường rào xây cay xỉ dày 100mm, bổ trụ           75.30 m
2 100%               180,000               13,554,000                 13,554,000                   13,554,000 

  Bán mái loại 3: Cột kèo, xà gồ bằng thép hình, mái lợp 

tôn múi liên doanh 
          27.16 m

2 100%               408,810               11,103,280                 11,103,280                   11,103,280 

  Nhà tạm loại A (nhà xưởng làm gỗ)         116.36 m
2 100%            2,990,000             347,916,400               347,916,400                 347,916,400 

  Khối bê tông mac 200              8.40 m
3 100%            2,230,000               18,732,000                 18,732,000                   18,732,000 

  Bể nước có tấm đan bê tông thành 110mm trát vữa xi 

măng 1 mặt 
          10.00 m

3 100%            1,570,000               15,700,000                 15,700,000                   15,700,000 

  Nhà ở cấp IV loại 2 (độc lập, không có công trình phụ, 1 

tầng mái ngói dạng đơn giản) 
          56.00 m

2 100%            2,990,000             167,440,000               167,440,000                 167,440,000 

  Bán mái loại 3: Cột kèo, xà gồ bằng thép hình, mái lợp 

tôn múi liên doanh 
          25.00 m

2 100%               408,810               10,220,250                 10,220,250                   10,220,250 

  Mít đường kính gốc từ 15-19cm 1 cây 100%               608,000                    608,000                      608,000                         608,000 

  Vú sữa đường kính gốc từ 5-7cm 1 cây 100%               358,000                    358,000                      358,000                         358,000 

  Xoan đường kính gốc từ 13-20 cm  1 cây 100%               154,000                    154,000                      154,000                         154,000 

  Đinh lăng trồng từ 3 - < 5 năm tuổi 10 cây 100%                 15,000                    150,000                      150,000                         150,000 

  Xoài đường kính gốc từ 19-25cm 1 cây 100%               710,000                    710,000                      710,000                         710,000 

  Táo đường kính gốc từ 7-9cm 1 cây 100%            1,025,000                 1,025,000                   1,025,000                     1,025,000 

  Hàng rào làm bằng sắt hình các loại           19.55 m
2 100%               500,000                 9,775,000                   9,775,000                     9,775,000 

  Khung lưới sắt B40 làm rào chắn           19.80 m
2 100%               220,000                 4,356,000                   4,356,000                     4,356,000 

  Nhà vệ sinh loại A           21.00 m
2 100%            1,560,000               32,760,000                 32,760,000                   32,760,000 

  Giếng khoan thủ công có ống vách lọc, hút nước sâu 

50m 
            50.0 m dài 100%               170,000                 8,500,000                   8,500,000                     8,500,000 

55 402        3,038.1            84.1           1,087.4              29.7                 -     LNK
Vườn

(CLN)
              960,000              28,512,000                              -                         -                          -                   28,512,000                         1,188,000                   28,512,000 

               -               54.4   LNK TCLN                 42,000                2,284,800                              -               380,800           6,854,400                   9,520,000                         2,176,000                     9,520,000 

  Bưởi đường kính gốc từ 15-20cm 4 cây 100%            2,585,000               10,340,000                 10,340,000                   10,340,000 

  Bưởi đường kính gốc từ 12-15cm 3 cây 100%            2,306,000                 6,918,000                   6,918,000                     6,918,000 

  Keo đường kính gốc từ 5-10cm 2 cây 100%               109,000                    218,000                      218,000                         218,000 

65 46        1,309.2         962.0              347.2            220.0   ONT ONT            4,100,000            902,000,000               902,000,000                         8,800,000                 902,000,000 

         223.1   CLN
Vườn

(CLN)
           1,230,000            274,413,000               274,413,000                         8,924,000                 274,413,000 

        518.9   TCLN                 42,000              21,793,800          3,632,300         65,381,400                 90,807,500                       20,756,000                   90,807,500 

  Nhà ở cấp IV loại 1           84.10 m
2 0%            3,580,000                              -                                  -                                        -                                     -   

  Nhà bếp loại C           40.48 m
2 100%               990,000               40,075,200                 40,075,200                                      -                     40,075,200 

  Chuồng nuôi gà vịt           32.65 m
2 80%               590,000               15,410,800                 15,410,800                                      -                     15,410,800 

  Nhà bếp loại B           15.40 m
2 100%            1,130,000               17,402,000                 17,402,000                                      -                     17,402,000 

  Nhà tạm loại A           25.52 m
2 100%            1,550,000               39,556,000                 39,556,000                                      -                     39,556,000 

  Nhà vệ sinh loại B             9.75 m
2 100%            1,000,000                 9,750,000                   9,750,000                                      -                       9,750,000 

  Nhà ở cấp IV loại 1           60.84 m
2 100%            3,580,000             217,807,200               217,807,200                                      -                   217,807,200 

  Bán mái loại 2: Cột kèo bằng thép hình, mái lợp Fribro 

xi măng 
          58.50 m

2 80%               322,500               15,093,000                 15,093,000                                      -                     15,093,000 

  Bán mái loại 3: Cột kèo, xà gồ bằng thép hình, mái lợp 

tôn múi liên doanh 
        130.50 m

2 100%               408,810               53,349,705                 53,349,705                                      -                     53,349,705 

  Sân lát gạch lá nem         130.50 m
2 100%               140,000               18,270,000                 18,270,000                                      -                     18,270,000 

  Tường rào xây cay bê tông dày 130mm bổ trụ           20.80 m
2 100%               300,000                 6,240,000                   6,240,000                                      -                       6,240,000 

  Khung lưới sắt B40 làm rào chắn           46.50 m
2 100%               220,000               10,230,000                 10,230,000                                      -                     10,230,000 

  Tường rào xây gạch chỉ dày 110 mm, bổ trụ           27.00 m
2 80%               470,000               10,152,000                 10,152,000                                      -                     10,152,000 

  Bể nước có tấm đan bê tông thành 110mm trát vữa xi 

măng 1 mặt 
          10.75 m

3 80%            1,570,000               13,502,000                 13,502,000                                      -                     13,502,000 

  Bán mái loại 3: Cột kèo, xà gồ bằng thép hình, mái lợp 

tôn múi liên doanh 
        135.00 m

2 0%               408,810                              -                                  -                                        -                                     -   

  Khối bê tông mac 200              5.04 m
3 100%            2,230,000               11,239,200                 11,239,200                                      -                     11,239,200 

  Mít đường kính gốc từ 19-25cm 2 cây 100%               710,000                 1,420,000                   1,420,000                                      -                       1,420,000 

  Khung lưới sắt B40 làm rào chắn           25.92 m
2 100%               220,000                 5,702,400                   5,702,400                                      -                       5,702,400 

  Tường rào xây cay bê tông dày 130mm bổ trụ             7.20 m
2 80%               300,000                 1,728,000                   1,728,000                                      -                       1,728,000 

  Khung lưới sắt B40 làm rào chắn           21.60 m
2 80%               220,000                 3,801,600                   3,801,600                                      -                       3,801,600 

  Sấu đường kính gốc từ 19-25cm 1 cây 100%               710,000                    710,000                      710,000                                      -                           710,000 

  Ổi đường kính gốc từ 13-15cm 1 cây 100%            1,150,000                 1,150,000                   1,150,000                                      -                       1,150,000 

  Ổi đường kính gốc từ 5-7cm 1 cây 100%               310,000                    310,000                      310,000                                      -                           310,000 

  Xoài đường kính gốc từ 19-25cm 1 cây 100%               710,000                    710,000                      710,000                                      -                           710,000 

  Mít đường kính gốc từ 12-15cm 23 cây 100%               506,000               11,638,000                 11,638,000                                      -                     11,638,000 

  Sưa D1,3 < 6cm, cây có chiều cao > 3m 17 cây 100%               115,000                 1,955,000                   1,955,000                                      -                       1,955,000 

  Bơ đường kính gốc từ 5-10cm 2 cây 100%               109,000                    218,000                      218,000                                      -                           218,000 

  Keo đường kính gốc từ 13-20cm 15 cây 100%               154,000                 2,310,000                   2,310,000                                      -                       2,310,000 
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Đất giao lâu 

dài

(m
2
)

Khai hoang 

(m
2
)

Đơn giá Hộ gia đình  Loại tài sản Số lƣợng
 Đơn vị 

tính 
Tỷ lệ (%) Đơn giá Thành tiền

 Dự toán kinh phí hỗ trợ 

bàn giao MBS (Nếu hộ 

gia đình, cá nhân 

BGMB theo đúng thời 

gian quy định tại 

Khoản 5 Điều 19 QĐ số 

10/QĐ-UBND) 

 Tổng số tiền bồi 

thƣờng, hỗ trợ hộ gia 

đình đƣợc nhận 

(đồng) 

Diện tích

còn lại

 (m²)

Hình thức sử dụng
 Số tiền bồi thƣờng, 

hỗ trợ hộ gia đình 

đƣợc nhận theo thửa 

(đồng) 

 Bồi thƣờng chi 

phí di chuyển 

chỗ ở trong địa 

giới hành chính 

xã (đồng) 

STT
Đại diện hộ gia đình,

cá nhân sử dụng đất

Bồi thƣờng đất Bồi thƣờng tài sản gắn liền với đất

 Hỗ trợ ổn định 

đời sống và ổn 

định sản xuất 

(đồng)

Hỗ trợ chuyển 

đổi nghề nghiệp 

và tìm kiếm 

việc làm (đồng)
 Tờ BĐ  Số thửa 

Diện tích 

(m²)

 Diện tích

thu hồi

(m²) 

Loại 

đất theo 

BĐĐC

Địa chỉ

Theo bản đồ địa chính 

Loại đất 

thu hồi 

bồi 

thƣờng, 

hỗ trợ

65 140        2,818.2         810.9           2,007.3           810.9   LNK TCLN                 42,000              34,057,800          5,676,300       102,173,400               141,907,500                       32,436,000                 141,907,500 

  Tường rào xây cay bê tông dày 100mm bổ trụ           36.40 m
2 80%               240,000                 6,988,800                   6,988,800                                      -                       6,988,800 

  Mít đường kính gốc từ 12-15cm 7 cây 100%               506,000                 3,542,000                   3,542,000                                      -                       3,542,000 

  Sưa D1,3 từ 6-10cm 25 cây 100%               270,000                 6,750,000                   6,750,000                                      -                       6,750,000 

  Keo đường kính gốc từ 5-10cm 105 cây 100%               109,000               11,445,000                 11,445,000                                      -                     11,445,000 

       47,919.2    12,829.1         33,223.5         3,870.7        8,958.4               -                 -           6,571,303,400          2,834,008,561       70,279,200       842,251,200         10,317,842,361           3,500,000                     424,489,800            10,321,342,361 
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